Ngày soạn: 18/03/2023                                                       
Ngày dạy: 24 /03/2023	

 Tiết 45 :  KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 6
I. Mục tiêu:
- Đánh giá kết quả học tập của HS nhằm điều chỉnh phương pháp dạy và học.
- Đánh giá năng lực và phẩm chất ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu và vận 
dụng của học sinh sau khi học các nội dung: Lớp vỏ khí, khối khí, khí áp và 
gió trên Trái Đất, Thời tiết và khí hậu, các đới khí hậu trên Trái Đất, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, khởi nghĩa Bà Triệu năm 248, khởi nghĩa Mai Thúc Loan, Khởi nghĩa Lý Bí.
II. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 
Năm học: 2022- 2023
 MA TRẬN ĐỀ : 5-3-2

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	

	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	


Khí hậu và biến đổi khí hậu









 

	
Biết được: 
 - các thành phần của không khí gồm các loại khí nào, mối thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu, dụng cụ để đo nhiệt độ không khí, khi nào không khí được bão hòa.
- Lớp ô dôn nằm ở tầng nào của lớp vỏ khí
- vị trí các đới khí hậu trên trái Đất. Đặc tính nổi bật của thời tiết và khí hâu.
	
Hiểu được: 
Đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu
	
Tính được: nhiệt độ trung bình của một ngày. Nêu cách tính.

	

	Số câu
Số điểm
	5 câu:1,3,4,8(TN) 1,0 điểm
1 câu: 2 (TN) 0,25 điểm
3 câu: 5,6,7(TN) 0,75 điểm

	1 câu:2(TL)
  2 điểm
	1 câu: 3(TL)
2 điểm
	

	
	Biết được : Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp và bao nhiêu đai khí áp cao, các đai khí áp nằm ở các vĩ độ nào?



	
	
	

	Số câu
Số điểm
	1 câu: 1 (TL) 1,0 điểm

	
	
	

	
	Biết được:
- Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trăng năm 40
- Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248
-Khởi nghĩa Lý Bí 544
-Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
(713-722)
	Hiểu được
Những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc 
	
	

	
	4 câu: 9,10,11,12 (TN) 
1,0 điểm
1 câu: 4 (TL) 1,0 điểm
	1 câu:5(TL) 
1,0 điểm
	
	

	TS Điểm:  10
TS câu: 16
Tỉ lệ %:
100%


	           5 điểm
           14 câu
            50%

	3 điểm
     1 câu 3
      30%
	2 điểm
      1 câu 4
       20%
	




















B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 
Năm học: 2022- 2023


	TT
	Nội dung
kiến thức/
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / kĩ năng
	Mức độ kiến thức /kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức đô nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VD cao

	1
	Lớp vỏ khí, khối khí, khí áp và gió trên Trái Đất
	Thành phần của không khí







Các tầng khí quyển và thành phần không khí 

Khí áp
	Nhận biết:
các thành phần của không khí gồm các loại khí nào, mối thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu? 

Nhận biết: Lớp ô dôn nằm ở tầng nào của lớp vỏ khí

Nhận biết : Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp và bao nhiêu đai khí áp cao, các đai khí áp nằm ở các vĩ độ nào?

	

2TN
(câu 1,4)







1TN
(câu 2)





1TL
(câu 1)

	
	
	

	2 
	Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên TĐ
	Nhiêt độ không khí












Độ ẩm không khí, mây và mưa. 
	Nhậnbiết:
dụng cụ để đo nhiệt độ không khí, 

Vậndụng:
Tính nhiệt độ trung bình của một ngày. Nêu cách tính.



Nhận biết:
khi nào không khí được bão hòa.

	

1TN
(câu 8)










1TN
(câu 3)

	
	





1TL
(câu 3)
	

	
	
	Các đới khí hậu trên Trái Đất
	Nhận biết:
vị trí các đới khí hậu trên trái Đất.
	
1TN
(câu 5)

	
	
	

	
	
	Thời tiết và khí hậu
	Nhận biết: Đặc tính nổi bật của thời tiết và khí hâu.

Thông hiểu: So sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

	2TN
(câu 6.7)





	






1TL
(câu 2)

	
	

	3


	Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40

	Nhận biết
Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	1TN
(câu 9)
1TL
(câu 4)
	
	
	

	
	
	Khởi Nghĩa Bà Triệu năm 248
	Nhận biết
Nguyên nhân khởi nghĩa 
	1TN
(câu 10)
	
	
	

	
	
	Khởi nghĩa Lý Bí
	Nhận biết
Sự ra đời nước Vạn Xuân
	1TN
(câu 11)

	
	
	

	
	
	Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	Nhận biết
Thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa
	1TN
(câu 12)

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
Những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc
	
1TL
(câu 5)
	
	
	

	Tổng
	12TN+5TL
	
	
	
	

	Tỉ lệ %  từng mức độNB,TH,VD
	100%
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	100%
	50
	30
	20
	































	
C. ĐỀ KIỂM TRA:
PHÒNG GD&ĐT TP TUY HÒA
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
TỔ: SỬ-ĐỊA-HĐTN
	 
 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
  NĂM HỌC: 2022 - 2023
  MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ  6
  Thời gian: 90 phút 




TRẮC NHIỆM: 3 ĐIỂM
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu trả lời đúng nhất: (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
  Câu 1: Thành phần của không khí bao gồm ?
  A. Khí ôxi và ni tơ                                                      
  B. Khí ôxi và hơi nước
  C. Khí ôxi, khí ni tơ, khí cacbonic, hơi nước và các khí khác               
   D. Khí ni tơ và hơi nước.
   Câu 2: Lớp ô dôn nằm ở tầng nào của lớp vỏ khí :
  A. Tầng đối lưu                                               B. Tầng bình lưu
  C. Các tầng cao của khí quyển.                       D. Đối lưu, bình lưu.
  Câu 3: Không khí bão hòa hơi nước khi:
  A.Không khí chứa nhiều hơi nước.                   
  B.Không khí đã chứa một lượng hơi nước tối đa. 
  C.Không khí chứa một ít hơi nước.
  D. Không khí không chứa hơi nước.
Câu 4:  Trong thành phần của không khí, ôxi chiếm tỉ lệ:
A.78%               B. 49%              C. 21%               D. 1%
Câu 5: Nằm trong khoảng từ 23027‘B đến 66033’‘B và từ  23027‘N đến 66033’‘N là  đới khí hậu: 
A. nhiệt đới.		B. ôn đới.		C. hàn đới.		D. đới xích đạo.
Câu 6: Đặc tính nổi bật của khí hậu là: 
A. lặp đi lặp lại, có tính quy luật.		         B. diễn biến thất thường.
C. luôn có sự thay đổi.				D. không lặp đi lặp lại.
Câu 7: Đâu không phải là đặc tính nổi bật của thời tiết?
A. Diễn ra ở diện tích hẹp.		           B. Luôn có sự thay đổi.
C. Diễn biến thất thường.			D. Luôn ổn định.
Câu 8:  Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ không khí là:
A. Ẩm kế           B. Nhiệt kế                C. Vũ kế           D. Khí áp kế.
Câu 9: Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa ở
A. Hát môn (Phúc Thọ, Hà Tây).      
B. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).
C. Núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hóa).  
D. Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên).
Câu 10: Ai là tác giả của câu nói nổi tiếng: “ Tôi chỉ muốn cưỡi gioá đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp cho kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?”
A. Trưng Trắc
B. Lê Chân
C. Triệu Thị Trinh
D. Bùi Thị Xuân
Câu 11: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gần với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
C. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
D. Khởi nghĩa Lý Bí
Câu 12: Năm 713, Mai Thúc Loan dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của
A. nhà Hán
B. nhà Ngô
C. nhà Lương
D. nhà Đường
TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1:Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp và bao nhiêu đai khí áp cao? (1điểm)
.....................................................................................................................
1. Các đai khí áp thấp nằm ở những vĩ độ nào?
………………………………………………………………….
1. Các đai khí áp cao nằm ở những vĩ độ nào?
………………………………………………………………………
Câu 2: So sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu ? (2điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Câu 3 : Giả sử có một ngày ở Phú Yên, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 260C,lúc 13 giờ được 300C và lúc 21 giờ được 280C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? Em hãy nêu cách tính ?(2,0 điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Lược đồ sau đây thể hiện diễn biến của cuộc khởi nghĩa nào ở Việt Nam dưới thời Bắc thuộc? Nêu diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa đó? (1,0 điểm)
                 [image: Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18 (có đáp án): Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X | Chân trời sáng tạo]
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Em hãy nêu những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc thuộc? ( 1,0 điểm)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................























D. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6 
NĂM HỌC: 2022 - 2023

TRẮC NHIỆM: (3 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	B
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	D



TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1:Trên bề mặt Trái Đất Có 3 đai khí áp thấp và 4 đai khí áp cao.
Các đai khí áp thấp nằm ở những vĩ độ : 00,   600 B, 600 N.
Các đai khí áp cao nằm ở những vĩ độ : 300 B, 300 N , 900 B, 900 N.
Câu 2: So sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa thời tiết và khí hậu ? (2điểm)
Giống nhau: Đều là các hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể.
Khác nhau: Thời tiết : Là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn nhất định . Thời tiết luôn luôn thay đổi. 
Khí hậu:  là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài và trở thành quy luật. Khí hậu ổn định.
Câu 3 : 
 Nhiệt độ trung bình của Phú Yên là: 280 C 
Cách tính: 
Nhiệt độ trung bình ngày = Tổng nhiệt độ  các lần đo chia cho số lần đo.
[bookmark: _Hlk97764432]Câu 4: Lược đồ sau đây thể hiện diễn biến của cuộc khởi nghĩa nào ở Việt Nam dưới thời Bắc thuộc? Nêu diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa đó? (1,0 điểm)
- Lược đồ trên thể hiện diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
+ Mùa xuân năm 40, Trưng Trắc và Trưng Nhị dựng cờ khởi nghĩa..
+ Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, hạ thành Cổ Loa, tiến đánh Luy Lâu.
+ Sau khi giành thắng lợi, Trưng Trắc xưng vương, đóng đô ở Mê Linh. 
+ Năm 42, nhà Hán đem quân sang đàn áp. 
+ Năm 43, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại.
Câu 5: Em hãy nêu những đóng góp chung của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc thuộc? ( 1,0 điểm)
-Chứng tỏ lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm của nhân dân ta.
-Cổ vũ và để lại nhiều bài học khởi nghĩa quý báu cho các cuộc đấu tranh yêu nước sau này.
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